	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM


	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Tiền

tàu xe
	Tiền

lưu trú
	Tiền trọ
	Khác
	Cộng
	Số tiền đã tạm ứng
	Số tiền còn được nhận
	Ký nhận

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 5 - 6
	D

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x


Tổng số tiền (Viết bằng chữ):.............................................................................................................................................................................................................

(Kèm theo.... chứng từ gốc: Vé, Giấy đi đường, Hoá đơn,...) 

	
	
	Ngày...........tháng...........năm 20.....

	Người lập  
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, ghi họ tên)
	(Ký, ghi họ tên) 
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